
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 56 ĐT UXTC + UBT(P)

7 2 36 0000 UXTC/VS I

8 3 61 4003 CIN 3 đã k/chóp

8 4 56 0000 K NMTC giai đoạn IA/VMC 2 lần

8 5 18 ĐT UBT (T) 6 cm/VMC Bóc u

9 6 52 2002 UXTC 14 tuần

9 7 36 2012 UBT (T) 5 cm/VMC 2 lần

9 8 28 2012 UBT (P) 6 cm

11 9 50 4014 UBT (P) 7 cm

11 10 38 0131 UBT (T) 6 cm

11 11 34 0000 VS I

2 12 42 4034 UBT (P) 5 cm

2 13 33 ĐT UBT (T) 4 cm

2 14 25 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 1011 UXTC 12 tuần

7 2 45 2002 UBT 2 bên/dính

7 3 24 0000 UBT 2 bên  

8 4 49 5005 K CTC g/đoạn IA sđã k/chóp + NXTC

8 5 44 2012 CIN 3 đã k/chóp

8 6 29 1021 LNMTCBT 2 bên

9 7 47 2012 UXTC 12 tuần

9 8 47 3003 UXTC 12 tuần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

D.MINH + A.TUẤN.QTPS + TỐ NHƯ 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

V.THÀNH + NGỌC DƯƠNG.TT

THỤC TRANG + NHÂN + NGUYÊN HÙNG.TT

THỤC TRANG + NHÂN + NGUYÊN HÙNG.TT

THỤC TRANG + NGUYÊN HÙNG.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + A.TUẤN.QTPS

Q.HƯƠNG + TIẾN CÔNG.TT + M.PHƯƠNG.TT

Q.HƯƠNG + M.PHƯƠNG.TT + TIẾN CÔNG.TT 

Q.HƯƠNG + TIẾN CÔNG.TT + M.PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + XÀ MÁCH.TT

BS KHOA NS + CÔNG ĐỊNH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

N.QUANG + T.XUÂN + QUANG TÍN.TT

N.QUANG + T.XUÂN + QUANG TÍN.TT

N.QUANG + QUANG TÍN.TT

TÚ NGÂN + MỘNG DIỄM.TT + THÚY AN.TT

TÚ NGÂN + THÚY AN.TT + MỘNG DIỄM.TT 

TÚ NGÂN + MỘNG DIỄM.TT + THÚY AN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + VĂN THÀNH.TT

BS KHOA NS + HỒNG THĂNG.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + MẬN + K.HOÀNG 

MỸ NHI + P.CHI.TT + ANH TUẤN

MỸ NHI + P.CHI.TT + ANH TUẤN

ANH TUẤN + P.CHI.TT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016 (Tuần2)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

TÀO THỊ SƯƠNG

LÊ THỊ THANH TRUYỀN

PHẠM THỊ DẺO

PHAN THỊ NGỌC BÍCH

HỒ THỊ KIM NGÂN

PHẠM THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ HIỆP

NGUYỄN KIM THOA

TRẦN THỊ HỒNG CÚC

NGHIÊM THỊ TÁM

NGUYỄN MỸ VIÊN DUNG

HUỲNH THỊ KIM YẾN

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ KIM CHI

TRẦN THỊ BA

NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN

KHA KIM NGA

NGUYỄN THỊ XƯỠNG

LÊ THỊ LIÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHẠM THỊ THÚY HẰNG

VÕ THỊ XỨNG

LÊ THỊ THANH

225UB

2317

2323

1296

1299

2339

1372

224UB

SHC

2222

2276

226UB

221UB

2277

KP

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

KP

2234

1340

1333

PM

Ngày: 23/05/2016 

Ngày: 24/05/2016 

2292

2240

2264

2274



9 9 42 2022 LNMTCBT 2 bên/VMC

11 10 34 ĐT UBT (P) 5 cm

11 11 25 1001 UBT(T)/VS I

11 12 23 0000 UBT (P) 6 cm

2 13 27 0000 UBT (P) 6 cm

2 14 27 ĐT UBT (T) 6 cm

2 15 24 0000 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 3033 UXTC + UBT(P)

7 2 39 2002 UXTC 14 tuần + LNMTCBT 2 bên

7 3 23 ĐT UBT (T) 8 cm; CĐ khác: UXTC c/c

8 4 49 2002 TSPTĐHNMTC + UBT(P)

8 5 43 2022 UXTC + UBT(T)

8 6 30 1021 UBT 2 bên  

9 7 49 2002 UXTC + UBT(T)

9 8 27 0000 LNMTC BT(P)/TC 2 sừng

9 9 39 1001 UBT (P) 10 cm

11 10 38 1011 UBT (T) 7 cm

11 11 30 1021 UBT(P) tồn tại lâu

11 12 23 0010 UBT (P) 8 cm/VS I

2 13 30 3003 UBT(T) tồn tại lâu

2 14 29 0000 UBT (P) 6 cm

2 15 28 2002 UBT (P) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 5005 Đa NXTC 14 tuần

7 2 39 2002 UXTC 12 tuần + TSPTĐHNMTC

7 3 32 0000 UBT 2 bên    

8 4 45 2002 TSPTKĐHNMTC H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

ĐIỀN + THỊ HƯƠNG.TT + THANH HÀ.TT

BS KHOA NS + KIM THANH.TT

BS KHOA NS + THỊ TÀI.TT

LÊ DIỆP + Đ.NGỌC + A.TUẤN.TT

LÊ DIỆP + Đ.NGỌC + A.TUẤN.TT

LÊ DIỆP + A.TUẤN.TT

TR BÍCH 2 + QUANG TÍN.TT

ÁI THỤY + BÍCH PHƯỢNG.TT + DUY THƯ.TT

ÁI THỤY + DUY THƯ.TT + BÍCH PHƯỢNG.TT 

ÁI THỤY + BÍCH PHƯỢNG.TT + DUY THƯ.TT

ĐIỀN + THỊ HƯƠNG.TT + THANH HÀ.TT

ĐIỀN + THANH HÀ.TT + THỊ HƯƠNG.TT 

Đ.THẢO + BÍCH TY

MỸ NGỌC + VY.YD + NGỌC DƯƠNG.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + NGỌC DƯƠNG.TT

MỸ NGỌC + NGỌC DƯƠNG.TT

M.TUYỀN + TR BÍCH 2 + QUANG TÍN.TT

M.TUYỀN + TR BÍCH 2 + QUANG TÍN.TT

THANH THÚY  + VĂN MẠNH.TT + THÙY ANH.TT

THANH THÚY + THÙY ANH.TT + VĂN MẠNH.TT

BS KHOA NS + THU HUYỀN.TT

BS KHOA NS + TRÚC MAI.TT

HƯNG + Đ.THẢO + BÍCH TY

HƯNG + Đ.THẢO + BÍCH TY

D.MINH + A.TUẤN.QTPS

THIÊNTHANH + NGỌC BÍCH.TT

THIÊNTHANH + NGỌC BÍCH.TT

THIÊNTHANH + NGỌC BÍCH.TT

THANH THÚY + THÙY ANH.TT + VĂN MẠNH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX + Bóc u, nếu KĐ Cắt TC t/phần 

chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT(P)

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT(T)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP(T) chừa BT(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

ĐÀO CHÂU THANH THOẠI

HỒ THỊ HUỲNH MAI

JO NOWNG SANG OAY

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ ĐÔNG

VÕ PHẠM CẨM HƯỜNG

PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG

HÀ HUỆ TRÂN

VŨ THỊ BÍCH NGÂN

NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN

TRẦN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ LỤA

LÊ THỊ LINH DIỆU

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG

CAO THỊ HỒNG CẨM

NGUYỄN THỊ MAI

HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH

BÙI THỊ HIỆU

ĐOÀN THỊ ÁNH NGỌC

BN TNTC

BN TNTC

THÁI THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ HÀ

LÊ THỤY MINH LÝ

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

HỖ THỊ DỄ

1316

1337

245UB

1336

2268

1367

1387

1383

1388

1309

1342

1400

1379

1382

1308

1364

1377

1378

1307

1341

1371

1360

1381

2309

2305

1365

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/05/2016 

Ngày: 26/05/2016 



8 5 38 0000 UXTC/VS I

8 6 25 2002 UBT (T) 5 cm; T/d u bì

9 7 52 3003 UXTC 14 tuần

9 8 45 3013 UXTC 14 tuần

9 9 24 0000 UBT (T) 7 cm

11 10 35 0000 VS I + UBT (T) 7 cm

11 11 30 0000 VS I/ Tắc ODT

11 12 29 2002 UBT (P) 7 cm

2 13 33 0000 VS I/ứ dịch VT(P)

2 14 32 2002 UBT (T) 7 cm/VMC

2 15 20 0000 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 3002 UBT 2 bên/Ra huyết HMK

7 2 42 1001 UXTC 12 tuần

7 3 23 ĐT UBT (P) 9 cm

8 4 57 3043 UXTC 12 tuần

8 5 46 3013 UXTC 12 tuần

8 6 39 1011 UBT (P) 10 cm

9 7 56 3023 UXTC 12 tuần

9 8 41 2022 UBT(T)/VMC 2 lần

9 9 31 0000 UBT(P) 4cm; CĐ khác: NXTC c/cuống

11 10 65 2002 Nang BT đơn thùy (P) to

11 11 41 2012 UBT (T) 4 cm tái phát

11 12 30 1001 UBT (P) 5 cm tái phát

2 13 50 4014 UBT (T) 6 cm

2 14 39 2002 UBT (P) 5 cm

2 15 23 0000 UBT(T)/VS I

16 29 2012 UBT (T) 6 cm

PHẠM TÀI + M.PHƯƠNG.TT + THỊ HẠNH.TT

PHẠM TÀI + M.PHƯƠNG.TT + THỊ HẠNH.TT

YẾN OANH + LAN PHƯƠNG.TT + LINA.TT

YẾN OANH + LINA.TT + LAN PHƯƠNG.TT 

YẾN OANH + LAN PHƯƠNG.TT + LINA.TT

DỰ BỊ

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + NGỌC DƯƠNG.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HỒNG PHÚC.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HỒNG PHÚC.TT

QUANG.BM + HỒNG PHÚC.TT

PHẠM TÀI + M.PHƯƠNG.TT + THỊ HẠNH.TT

BS KHOA NS + MINH TÙNG.TT

BS KHOA NS + THỊ BÍNH.TT

THƯƠNG.BM + A.TUẤN.QTPS + BÉ THÁI.TT

THƯƠNG.BM + A.TUẤN.QTPS + BÉ THÁI.TT

THƯƠNG.BM +  BÉ THÁI.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

HOÀI THƯ + VĂN KHÁNH.TT + H.HUYỀN.TT

HOÀI THƯ + H.HUYỀN.TT + VĂN KHÁNH.TT 

HOÀI THƯ + VĂN KHÁNH.TT + H.HUYỀN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC ANH.TT + THANH HẢI.TT

TH.HOÀNG.BM + THANH HẢI.TT + NGỌC ANH.TT 

TH.HOÀNG.BM + NGỌC ANH.TT + THANH HẢI.TT

H.THẮM + K.LIÊN + THÚY PHƯỢNG 

H.THẮM + K.LIÊN

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

NS Bóc u, KTSD

Ngày 23 tháng 5 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 

2BT

NS Bóc u, KTSD 

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ HUYỀN

LẠI THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ HẰNG

BÙI THỊ TUYỂN

TRẦN THỊ ĐOAN

TRẦN MỸ TIÊN

TRẦN THỊ TỀ

TRẦN THỊ NGỌC DƯƠNG

HUỲNH THỊ KIM THOA

PHẠM THỊ LŨY

NGUYỄN HUỲNH GIAO

ĐOÀN THỊ TRINH

KHƯU NHƯ Ý

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BA

TRẦN THỊ ÚT

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LINH

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

LÊ THỊ NGUYÊN

TRỊNH TRẦN BẢO NGỌC

LÊ THỊ THƯƠNG

TÔ THỊ ĐOAN

NGUYỄN THỊ THU

MAI THỊ NON

HÀ THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ GÁI

TRẦN THỊ LOAN

795

1418

1432

1440

1428

1392

1410

1408

1419

1353

1413

1358

1361

1407

1345

2493

2507

2370

1356

1339

1306

2520

2380

2381

2514

2492

2369

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/05/2016 


